
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.97.06.010.0CÐ TH 16A05/02/1998ÂnPhạm Hoàng03061610061

7.18.05.310.0CÐ TH 16A10/05/1994ChâuPhan Thế03061610132

5.26.04.73.0CÐ TH 16A15/08/1998ĐiềnNguyễn Bình03061610273

0.00.00.00.0CÐ TH 16A25/10/1998ĐứcBùi Công03061610324

0.00.03.78.0CÐ TH 16A21/09/1998GiangLê Trịnh Trường03061610355

5.57.05.00.0CÐ TH 16A23/04/1998HảiDư Thủy Hồng03061610386

4.85.04.36.0CÐ TH 16A16/02/1998HiếuPhạm Văn03061610447

5.87.05.70.0CÐ TH 16A26/04/1998LuânNguyễn Minh03061610618

5.36.04.36.0CÐ TH 16A16/01/1998NhưVõ Thị Quỳnh03061610749

0.00.02.00.0CÐ TH 16A01/02/1998PhongNguyễn Thanh030616107810

5.17.04.00.0CÐ TH 16A13/12/1998PhúcLê Hoàng030616108011

5.66.04.39.0CÐ TH 16A29/10/1998PhúcNguyễn Xuân030616108112

5.36.04.74.0CÐ TH 16A01/02/1998SơnTrần Hồng030616109013

3.22.04.73.0CÐ TH 16A23/06/1997TâmHồ Nhựt030616109214

2.81.03.78.0CÐ TH 16A01/01/1998VũTrần Văn030616113015

5.36.04.36.0CÐ TH 16A05/03/1998VượngNguyễn Trọng030616113216

4.05.03.70.0CÐ TH 16A02/10/1998YênVũ Bình030616113317

H.Ghép -
CÐTH15MMT5.77.04.35.0

CÐ TH
15MMT

17/02/96TrungVõ Lý Anh030615109418

4.25.04.30.0CÐ TH 16B25/02/97AnHuỳnh Khánh030615111119

3.93.04.75.0CÐ TH 16B08/07/96HiếuPhan Xuân030615114320

4.44.06.00.0CÐ TH 16B05/05/97NhânNguyễn Minh030615116721

5.36.05.70.0CÐ TH 16B22/09/1998DươngLại Văn030616114822

4.54.05.72.0CÐ TH 16B01/06/1998ĐăngNguyễn Hữu030616115323

5.23.07.76.0CÐ TH 16B29/01/1998HảiLê Tấn030616115924

2.91.06.00.0CÐ TH 16B30/11/1998HậuLê Hoài030616116325

4.44.06.00.0CÐ TH 16B13/04/1998HiềnTrần Minh030616116526

7.58.06.78.0CÐ TH 16B18/06/1998HiếuTrần Chí030616116827

4.34.05.70.0CÐ TH 16B31/12/1998HoàngChâu Thế030616117228

5.35.06.71.0CÐ TH 16B08/05/1998HưngĐặng Duy030616118129

6.26.07.33.0CÐ TH 16B15/08/1998KhangĐỗ Nguyễn Viết030616118530

3.11.05.35.0CÐ TH 16B10/02/1997NamNguyễn Thanh030616119831

5.45.06.05.0CÐ TH 16B19/09/1998NgânNguyễn Minh030616120132

2.91.06.00.0CÐ TH 16B29/10/1998QuânPhạm Văn030616121833
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L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.00.0CÐ TH 16B19/01/1998QuyếtVõ Anh030616122234

6.06.06.06.0CÐ TH 16B11/07/1998TàiNguyễn Tấn030616122835

5.55.06.73.0CÐ TH 16B09/08/1998TâmNguyễn Thanh030616123036

3.82.06.04.0CÐ TH 16B24/12/1997TânTrịnh Minh030616123437

5.86.07.00.0CÐ TH 16B06/11/1998ThuậnNguyễn Hùng030616124238

5.75.07.04.0CÐ TH 16C23/05/97NhânPhạm Minh030615127239

3.31.07.00.0CÐ TH 16C21/01/1997KhangLê Huy030616130240

5.86.07.00.0CÐ TH 16C03/08/1998LễNguyễn Trần Trọng030616130841

6.26.07.33.0CÐ TH 16C19/09/1998LộcNguyễn Thành030616131142

3.91.06.39.0CÐ TH 16C01/01/1998NamĐoàn Văn Hoài030616131943

0.00.07.00.0CÐ TH 16C30/11/1998PhúHà Minh030616133544

6.56.07.07.0CÐ TH 16C02/04/1998PhươngLê Minh030616134145

3.93.05.33.0CÐ TH 16C23/02/1998QuangNguyễn Minh030616134446

5.35.07.00.0CÐ TH 16C28/07/1998QuýPhạm Xuân030616134547

3.93.06.00.0CÐ TH 16C06/10/1998TuấnLê Minh030616138048

5.88.03.73.0CÐ TH 16D09/04/97KhánhBùi Quốc030615136749

5.36.05.32.0CÐ TH 16D29/05/97TháiNguyễn Quốc030615141650

0.00.06.06.0CÐ TH 16D15/06/97TuấnNguyễn Anh030615143751

5.34.06.09.0CÐ TH 16D09/09/1998BằngNguyễn Duy030616139052

5.35.04.79.0CÐ TH 16D19/12/1998BìnhPhạm Thanh030616139153

5.04.05.010.0CÐ TH 16D01/02/1998ĐạtNguyễn Tiến030616140554

5.24.05.79.0CÐ TH 16D26/08/1998HoaVũ Thị030616141455

3.72.05.74.0CÐ TH 16D25/05/1998HòaNguyễn Văn030616141656

3.83.04.36.0CÐ TH 16D21/05/1998KhangLữ Hoàng030616142657

0.00.06.33.0CÐ TH 16D03/02/1998KhánhNgô Quốc030616143058

5.05.04.76.0CÐ TH 16D24/03/1998LongPhan Thành030616143859

2.51.04.33.0CÐ TH 16D27/03/1998PhátPhan Nguyễn Thành030616145660

5.44.06.010.0CÐ TH 16D16/11/1998PhươngVăn Nam030616146661

3.42.05.33.0CÐ TH 16D01/08/1998PhướcNgô Duy030616146862

4.13.04.39.0CÐ TH 16D16/01/1998QuangLâm Thế030616146963

3.01.04.76.0CÐ TH 16D16/09/1998QuỳnhLê Trọng030616147364

3.52.04.76.0CÐ TH 16D09/11/1998SangPhan Minh030616147665

5.65.05.78.0CÐ TH 16D19/02/1998TấnNguyễn Quốc030616148266

6.18.03.76.0CÐ TH 16D09/04/1998ThànhNguyễn Đức030616148467

4.23.05.74.0CÐ TH 16D25/11/1998ThắngNguyễn Hữu030616148768

4.35.03.73.0CÐ TH 16D12/02/1997ThêTrần Văn030616148869

6.68.04.39.0CÐ TH 16D04/06/1998ThiênHồ Hoài030616148970

3.11.04.39.0CÐ TH 16D06/12/1998ThôngTrần Tấn030616149371

6.57.05.010.0CÐ TH 16D18/08/1998TriềuLê Thủy030616149872

5.25.05.07.0CÐ TH 16D20/05/1998TríDương Minh030616149973
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L2
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TBKT
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5.55.05.39.0CÐ TH 16D03/11/1998TrườngNguyễn Văn030616150274

6.78.05.07.0CÐ TH 16D10/05/1998TuấnTrần Văn030616150675

5.46.05.33.0CÐ TH 16D27/06/1998TúLê Thanh030616150876

H.Ghép -
CÐTH15D0.00.04.73.0CÐ TH 15D04/10/97AnMai Thị Thúy030615133277

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN
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